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1 M-1 Thái Văn Tuấn 16/08/2000 Nam SXCT 51107785 Nghệ An Khám sức khỏe

2 M-2 Vũ Văn Duẩn 08/01/2001 Nam SXCT 50113069 Thanh Hóa Khám sức khỏe

3 M-3 Hồ Thị Hoa 04/08/1997 Nữ SXCT 91215974 Nghệ An Không khám sức khỏe

4 M-4 Bùi Văn Lũy 06/03/2001 Nam SXCT 51103806 Nam Định Không khám sức khỏe

5 M-5 Trần Gia Huy 15/08/2004 Nam SXCT 51102486 Phú Thọ Không khám sức khỏe

6 M-6 Triệu Trọng Kim 03/06/2003 Nam SXCT 51101510 Cao Bằng Không khám sức khỏe

7 M-7 Hồ Thị Thùy Linh 16/12/1992 Nữ SXCT 51112416 Bến Tre Không khám sức khỏe

8 M-8 Lê Văn Duẩn 16/02/2002 Nam SXCT 51108708 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

9 M-9 Trần Đức Thắng 06/09/1998 Nam SXCT 51102219 Phú Thọ Không khám sức khỏe

10 M-10 Phạm Thị Thảo 23/01/2001 Nữ SXCT 50102850 Lạng Sơn Khám sức khỏe

11 M-11 Trần Thị Kim Yên 11/12/2001 Nữ SXCT 50110161 Nam Định Khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Vạn Huy 01/03/2001 Nam SXCT 50100476 Hà Nội Khám sức khỏe

13 M-13 Đặng Văn Tú 30/04/1998 Nam SXCT 91211230 Thanh Hóa Khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Phan Ngọc Hải 22/01/2000 Nam SXCT 51107303 Nghệ An Khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Tư Tài Phát 23/08/1999 Nam SXCT 51109950 Quảng Bình Khám sức khỏe

16 M-16 Phạm Hồng Thái 23/09/1998 Nam SXCT 51109870 Quảng Bình Khám sức khỏe

17 M-17 Vũ Đình Quân 30/11/1999 Nam SXCT 51104363 Ninh Bình Khám sức khỏe

18 M-18 Lê Thu Trang 09/02/2003 Nữ SXCT 51104893 Thanh Hóa Khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Thị Hòa 16/06/2001 Nữ SXCT 51100518 Hà Nội Không khám sức khỏe

20 M-20 Nguyễn Thị Hồng Vân 28/03/2003 Nữ SXCT 51102325 Phú Thọ Không khám sức khỏe

21 M-21 Nguyễn Thị Thanh Mai 24/11/2001 Nữ SXCT 51107154 Nghệ An Khám sức khỏe

22 M-22 Tăng Thị Miến 24/12/2002 Nữ SXCT 51101316 Hải Dương Không khám sức khỏe
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23 M-23 Trần Thị Tươi 27/05/2003 Nữ SXCT 51104103 Thái Bình Không khám sức khỏe

24 M-24 Nguyễn Gia Trọng 10/01/1998 Nam SXCT 51107365 Nghệ An Khám sức khỏe

25 M-25 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 22/10/2001 Nam SXCT 51107390 Nghệ An Khám sức khỏe

26 M-26 Sầm Văn Hòa 19/08/2002 Nam SXCT 51102896 Bắc Giang Không khám sức khỏe

27 M-27 Đỗ Thành Thái 18/02/2000 Nam SXCT 51103764 Nam Định Khám sức khỏe

28 M-28 Chu Thị Thảo 24/05/2003 Nữ SXCT 91208973 Ninh Bình Khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Thị Diễm Hương 08/04/1995 Nữ SXCT 91231983 Bến Tre Không khám sức khỏe

30 M-30 Nguyễn Thị Nhịn 13/10/1992 Nữ SXCT 50108228 Hải Phòng Khám sức khỏe

31 M-31 Phan Xuân Tùng 25/01/1987 Nam SXCT 90900103 Lao động CBT Khám sức khỏe

32 M-32 Vũ Minh Túc 01/04/1988 Nam SXCT 90400101 Lao động CBT Khám sức khỏe

33 M-33 Đỗ Chí Nhã 25/11/1983 Nam SXCT 51104011 Thái Bình Không khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Thanh Cương 28/11/1984 Nam SXCT 51104550 Bắc Giang Khám sức khỏe

35 M-35 Phùng Việt Thắng 30/05/1984 Nam SXCT 51102595 Vĩnh Phúc Khám sức khỏe

36 M-36 Trần Văn Đông 24/07/1984 Nam SXCT 51105913 Thanh Hóa Khám sức khỏe

37 M-37 Sư Hữu Toàn 20/12/1991 Nam SXCT 90900668 Lao động CBT Khám sức khỏe

38 M-38 Nguyễn Sỹ Anh 24/08/2000 Nam SXCT 51105750 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

39 M-39 Nguyễn Văn Thắng 17/11/2003 Nam SXCT 51100120 Hà Nội Khám sức khỏe

40 M-40 Trần Văn Quân 13/09/2000 Nam SXCT 51107825 Nghệ An Khám sức khỏe

41 M-41 Lê Hoài Nam 26/12/1993 Nam SXCT 51105869 Thanh Hóa Khám sức khỏe

42 M-42 Mai Văn Hải 20/10/1987 Nam SXCT 51104713 Thanh Hóa Khám sức khỏe

43 M-43 Nguyễn Văn Giang 20/02/2001 Nam SXCT 51106453 Thanh Hóa Khám sức khỏe

44 M-44 Nguyễn Văn Thành 26/08/1988 Nam SXCT 91224175 Quảng Bình Khám sức khỏe

45 M-45 Phan Hữu Trọng 12/09/2002 Nam SXCT 91214600 Nghệ An Khám sức khỏe

46 M-46 Quách Yến Chanh 09/04/1991 Nữ SXCT 50113658 Thanh Hóa Khám sức khỏe



47 M-47 Mai Thị Ngọc Quỳnh 14/11/2003 Nữ SXCT 51103810 Nam Định Không khám sức khỏe

48 M-48 Nguyễn Thu Chang 03/10/2003 Nữ SXCT 51102626 Phú Thọ Không khám sức khỏe

49 M-49 Phùng Thị Lan Anh 20/02/2004 Nữ SXCT 51102396 Phú Thọ Không khám sức khỏe

50 M-50 Trần Thị Thảo 19/07/2003 Nữ SXCT 51107326 Nghệ An Không khám sức khỏe

51 M-51 Đinh Tuấn An 15/10/2003 Nam SXCT 51102418 Phú Thọ Không khám sức khỏe

52 M-52 Dương Hoàng Long 11/07/2003 Nam SXCT 51101192 Hưng Yên Không khám sức khỏe

53 M-53 Nguyễn Công Phú 10/12/2003 Nam SXCT 51109701 Quảng Bình Không khám sức khỏe

54 M-54 Nguyễn Đăng Ánh Quân 11/02/2004 Nam SXCT 51109719 Quảng Bình Không khám sức khỏe

55 M-55 Nguyễn Trọng Tuấn 15/03/2004 Nam SXCT 51107470 Nghệ An Không khám sức khỏe

56 M-56 Trâần Duy Tuấn Anh 12/12/2003 Nam SXCT 51105799 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

57 M-57 Trần Văn Thảo 21/08/2003 Nam SXCT 51105815 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

58 M-58 Nguyễn Văn Đông 28/12/1995 Nam SXCT 51102249 Phú Thọ Khám sức khỏe

59 M-59 Trương Văn Vinh 06/06/1991 Nam SXCT 51105158 Thanh Hóa Khám sức khỏe

60 M-60 Vũ Văn Hợp 01/09/1991 Nam SXCT 91209089 Ninh Bình Khám sức khỏe


